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Câu I. (4,0 điểm)
1) 
Cho biểu thức 
a) 
Rút gọn biểu thức 
b) 

Chứng minh rằng với mọi thỏa mãn điều kiện xác định
2) 


Cho ba số thực khác 0 thỏa mãn . Tính giá trị biểu thức 
Câu II. (4,0 điểm)
1. 
Giải phương trình 
2. 

Tìm cặp số đồng thời thỏa mãn 2 đẳng thức sau đây :


Câu III. (4,0 điểm)
1) 

Tìm các số nguyên và y thỏa mãn 
2) 


Cho là các số nguyên thỏa mãn Chứng minh rằng chia hết cho 3








Câu IV. (6,0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính . Gọi là dây cung di động trên nửa đường tròn sao cho thuộc cung và . Gọi H là giao điểm của là giao điểm của là giao điểm của 
1) 

Chứng minh rằng tam giác và tam giác đồng dạng với nhau.
2) 




Đường thẳng cắt tiếp tuyến tại của (O) ở các tiếp tuyến tại của (O) cắt nhau tại M. Chứng minh 
3) 

Xác định vị trí trên nửa đường tròn để tứ giác có diện tích lớn nhất



Câu V. (2,0 điểm) Cho là các số thực dương thỏa mãn Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

ĐÁP ÁN
Câu I. (4,0 điểm)
3) 
Cho biểu thức 
c) 
Rút gọn biểu thức 


d) 

Chứng minh rằng với mọi thỏa mãn điều kiện xác định


Với mọi ta có : 


4) 


Cho ba số thực khác 0 thỏa mãn . Tính giá trị biểu thức 





Câu II. (4,0 điểm)
3. 
Giải phương trình 


4. 

Tìm cặp số đồng thời thỏa mãn 2 đẳng thức sau đây :



Đặt 
Ta có hệ phương trình :





Ta có hệ phương trình : 

Vậy 
Câu III. (4,0 điểm)
3) 

Tìm các số nguyên và y thỏa mãn 





Vì là số nguyên lẻ và nên :


Giải 4 hệ phương trình :


Tìm được 4 nghiệm của phương trình đã cho là :


4) 


Cho là các số nguyên thỏa mãn Chứng minh rằng chia hết cho 3

Ta có : 



Mà 











Câu IV. (6,0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính . Gọi là dây cung di động trên nửa đường tròn sao cho thuộc cung và . Gọi H là giao điểm của là giao điểm của là giao điểm của 
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4) 

Chứng minh rằng tam giác và tam giác đồng dạng với nhau.





Ta có là đường cao mà H là giao điểm nên H là trực tâm tại I



Xét và có : chung



5) 




Đường thẳng cắt tiếp tuyến tại của (O) ở các tiếp tuyến tại của (O) cắt nhau tại M. Chứng minh 





Xét và có 


(cùng phụ với 







6) 

Xác định vị trí trên nửa đường tròn để tứ giác có diện tích lớn nhất




Dễ thấy là tam giác đều nên Gọi K là trung điểm 




có 



Dựng lần lượt vuông góc với tai E, F thì là hình thang vuông



Dựng là trung điểm của là đường trung bình hình thang 




Mà mà không đổi 

max

Có : 



[bookmark: _GoBack]vuông có . Dấu bằng xảy ra khi 



Câu V. (2,0 điểm) Cho là các số thực dương thỏa mãn Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

Đặt , khi đó bất đẳng thức cần chứng minh trở thành 



Để ý đến bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có 

Suy ra . Hoàn toàn tương tựu ta được :


Cũng theo đánh giá như trên 



Khi đó ta có 
Do đó ta được bất đẳng thức 



Ta cần chứng minh 
Để ý ta phân tích được :



Do đó 

Như vậy bất đẳng thức ban đầu được chứng minh. Dấu bằng xảy ra khi 

image3.wmf
6

A

>


oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

image44.wmf
1

1111

112

1

xa

y

abxyxyxyab

yxxyxy

yb

x

ì

+=

ï

æö

ï

æö

Þ=++=+++Þ+=-

í

ç÷

ç÷

èø

èø

ï

+=

ï

î


oleObject55.bin

image45.wmf
(

)

(

)

(

)

9

2921

229229

2

131648649

629292

2

42

ab

ba

abab

aabaab

aaa

aab

ì

+=

ï

=-

ì

+=+=

ìì

ïï

ÛÛÛ

íííí

+=--=-

--=-

îî

ï

ï

î

+=-

ï

î


oleObject56.bin

image46.wmf
(

)

(

)

22

2

261849041290

3

2303

2

aaaaa

aab

Û-++=Û-+=

Û-=Û=Þ=


oleObject57.bin

image47.wmf
2

13

1;2

13

2

331

1;4

2

1

3

x

xy

y

yxxx

xy

x

y

x

ì

+=

ï

==

é

ï

Þ=-Þ+-=Û

í

ê

=-=

ë

ï

+=

ï

î


oleObject3.bin

oleObject58.bin

image48.wmf
(

)

(

)

(

)

{

}

;1;2;1;4

xy

Î-


oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

image49.wmf
(

)

(

)

(

)

22222

22

524400244141

21411

xxyyxxxyyxx

xyx

++--=Û+++-+=

Û++-=


oleObject62.bin

image50.wmf
,;21

xyx

Î-

¢


oleObject63.bin

image51.wmf
411625

=+


image4.wmf
x


oleObject64.bin

image52.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

16

4

1

215

2125

xy

xy

x

x

ì

+=

+=±

ì

ï

ÛÛ

íí

-=±

î

-=

ï

î


oleObject65.bin

image53.wmf
(

)

(

)

(

)

4444

;;();

215215215215

xyxyxyxy

IIIIIIIV

xxxx

+=+=-+=+=-

ìììì

íííí

-=-=-=--=-

îîîî


oleObject66.bin

image54.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

;3;1,3;7,2;6,2;2

xy

=----


oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject4.bin

image55.wmf
(

)

(

)

3

3

abcabc

++=++

éù

ëû


oleObject71.bin

image56.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

3

333

3332

333

3

333

3

33

3

3

3

aabcabcbc

aabcabcbbcbcc

abcbcaabacbc

abcbcabac

abcabcbcabac

=++++++

éù

ëû

=++++++++

éù

ëû

éù

=+++++++

ëû

=++++++

Þ++=++-+++


oleObject72.bin

image57.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3333

20223

3

33

abcc

abc

bcabac

ì

++=

ï

Þ++

í

+++

ï

î

M

M

M


oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

image5.wmf
,,

abc


oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

image58.emf
P Y X

K

M

N

I

C

H

F

B

O

A

E


oleObject82.bin

oleObject83.bin

image59.wmf
90,

AEBAFBBECF

Ð=Ð=°Þ


oleObject84.bin

image60.wmf
ABC

D


oleObject5.bin

oleObject85.bin

image61.wmf
,

EBAF


oleObject86.bin

image62.wmf
ABCCHAB

DÞ^


oleObject87.bin

image63.wmf
ACI

D


oleObject88.bin

image64.wmf
ABE

D


oleObject89.bin

image65.wmf
90,

AICAEBCAB

Ð=Ð=°Ð


image6.wmf
111111

2

abc

bccaab

æöæöæö

+++++=-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject90.bin

image66.wmf
(.)

ACIABEgg

ÞDD

∽


oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

image67.wmf
MAO

D


oleObject97.bin

oleObject6.bin

image68.wmf
ABN

D


oleObject98.bin

image69.wmf
90

OAMNBA

Ð=Ð=°


oleObject99.bin

image70.wmf
OMABAN

Ð=Ð


oleObject100.bin

image71.wmf
)

NAM

Ð


oleObject101.bin

image72.wmf
2

(.)

1

2

MAABMAOBMAOB

MAOABNgg

AOBNBNABBN

AB

ÞDDÞ=Þ=Þ=

∽


oleObject102.bin

image7.wmf
(

)

(

)

(

)

202120212021202120212021

Pabbcca

=+++


image73.wmf
(..)90

MABOBNcgcNOBMBABMAMBA

ÞDDÞÐ+Ð=Ð+Ð=°

∽


oleObject103.bin

image74.wmf
ONMB

Þ^


oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

image75.wmf
OMN

D


oleObject107.bin

image76.wmf
.

MNR

=


oleObject108.bin

oleObject7.bin

image77.wmf
EF


oleObject109.bin

image78.wmf
OKEF

Þ^


oleObject110.bin

image79.wmf
22

2222

33

442

RRR

OKOEKEROK

Þ=-=-=Þ=


oleObject111.bin

image80.wmf
OMN

D


oleObject112.bin

image81.wmf
2

13

.

24

R

SOKEF

==


oleObject113.bin

image8.wmf
(

)

(

)

22

352322

xxxxx

++=+++


image82.wmf
,

EXFY


oleObject114.bin

image83.wmf
AB


oleObject115.bin

image84.wmf
EXFY


oleObject116.bin

image85.wmf
KPABP

^Þ


oleObject117.bin

image86.wmf
XYKP

Þ


oleObject118.bin

oleObject8.bin

image87.wmf
EXFY


oleObject119.bin

image88.wmf
111

..,.

222

AOEBOF

SOAEXREYSOBFY

===


oleObject120.bin

image89.wmf
AEFBOMNAOEOBF

SSSS

=++


oleObject121.bin

image90.wmf
OMN

S


oleObject122.bin

image91.wmf
(

)

max

AEFBAOEOBF

SSS

ÞÛ+


oleObject123.bin

image9.wmf
(

)

;

xy


image92.wmf
(

)

11

..2.

22

AOEOBF

SSREXFYRKPRKP

+=+==


oleObject124.bin

image93.wmf
OKP

D


oleObject125.bin

image94.wmf
2

33

22

AOEDBF

RR

KPKOSS

£=Þ+£


oleObject126.bin

image95.wmf
//

PODKEFEFAB

ºÛ^Û


oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject9.bin

oleObject130.bin

image96.wmf
222

;;

xyyzzx

abc

zxy

===


oleObject131.bin

image97.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

444222

222

222

222

2

1

zyxxyz

xyzzxyyzx

xyzzxyyzx

+++³

+++

+++


oleObject132.bin

image98.wmf
(

)

(

)

(

)

2

22222

xyzxzyz

+£++


oleObject133.bin

image99.wmf
(

)

(

)

(

)

44

2

2222

2

zz

xyyz

xyz

³

++

+


oleObject134.bin

image100.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

444

222

222

444

222222222222

422422422

222222

zyx

xyzzxyyzx

zyx

xzyzxyzyyxzx

xyzyzxzxy

xyxzyz

++

+++

³++

++++++

+++++

=

+++


image10.wmf
(

)

(

)

1,2


oleObject135.bin

image101.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222222222

xyzzxyyzxxyyzzx

+++£+++


oleObject136.bin

image102.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222222

222222222

22

xyzxyz

xyzzxyyzxxyyzzx

³

++++++


oleObject137.bin

image103.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

444222

222

222

222

422422422222

222222

2

2

zyxxyz

xyzzxyyzx

xyzzxyyzx

xyzyzxzxyxyz

xyxzyz

+++

+++

+++

++++++

³

+++


oleObject138.bin

image104.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

422422422222

222222

2

1

xyzyzxzxyxyz

xyxzyz

++++++

³

+++


oleObject139.bin

image105.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

422422422222222222

2

xyzyzxzxyxyzxyxzyz

++++++=+++


oleObject10.bin

oleObject140.bin

image106.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

422422422222

222222

2

1

xyzyzxzxyxyz

xyxzyz

++++++

=

+++


oleObject141.bin

image107.wmf
1

abc

===


oleObject142.bin

image11.wmf
(

)

1191311

1;

242

xyxxy

xyyxy

æö

+++=++=+

ç÷

èø


oleObject11.bin

image12.wmf
x


oleObject12.bin

image13.wmf
22

524400

xxyyx

++--=


oleObject13.bin

image14.wmf
,,

abc


oleObject14.bin

image15.wmf
333

2021.

abc

+=


oleObject15.bin

image16.wmf
abc

++


oleObject16.bin

image17.wmf
2

ABR

=


oleObject17.bin

image18.wmf
EF


oleObject18.bin

image19.wmf
E


oleObject19.bin

image20.wmf
AF


oleObject20.bin

image21.wmf
2

AB

EF

=


oleObject21.bin

image22.wmf
,,

AFBEC


oleObject22.bin

image23.wmf
,,

AEBFI


oleObject23.bin

image24.wmf
,

CHAB


oleObject24.bin

image25.wmf
ACI


oleObject25.bin

image26.wmf
ABE


oleObject26.bin

image27.wmf
AF


oleObject27.bin

image1.wmf
11111

.

11

xxxxxx

Ax

xxxxxxx

æö

-++-

æö

=-+-+

ç÷

ç÷

ç÷

-+-+

èø

èø


image28.wmf
B


oleObject28.bin

image29.wmf
,

N


oleObject29.bin

image30.wmf
,

AF


oleObject30.bin

image31.wmf
ONMB

^


oleObject31.bin

image32.wmf
EF


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
AEFB


oleObject33.bin

image34.wmf
,,

abc


oleObject34.bin

image35.wmf
1.

abc

=


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

1112

111

111

P

abc

abc

=+++

+++

+++


oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

image2.wmf
A


image37.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

0

11111

.

1

11

111111

1

.

.1111

1112121

.

11

222222

x

xxxxxx

Ax

x

xxxxxxx

xxxxxxxx

x

x

xxxxxx

xxxxxxxxx

xx

xx

xxxx

xxx

æö

>

æö

-++-

æö

=-+-+

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

¹

-+-+

èø

èø

èø

-+++-+++-

-

=-+

-+-+

++-+--+++-+

=+

-+

+++

=+=


oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

image38.wmf
0,1

xx

>¹


oleObject42.bin

image39.wmf
(

)

2

10

x

->


oleObject43.bin

image40.wmf
21013

222

22266()

xxxxx

xx

xxxdfcm

x

Û-+>Û++>

++

Û++>Þ>


oleObject44.bin

oleObject2.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

image41.wmf
,,;,,0

abcabc

Î¹

¡


oleObject48.bin

image42.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

222222

222

2

2

111111

22

20

20

20

0

00

abcbcacab

abc

bccaabbcacab

abcbcacababc

abacbcbacacbabc

abcabcbcbcbc

bcaabcbc

bcaabacbcbcabac

bc

+++

æöæöæö

+++++=-Û++=-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

Û++++++=

Û++++++=

Û++++++=

éù

Û++++=

ëû

Û++++=Û+++=

+=

Û

(

)

(

)

(

)

202120212021202120212021

0

00

0

bc

ababPabbcca

acac

=-

éé

êê

+=Û=-Þ=+++=

êê

êê

+==-

ëë


oleObject49.bin

oleObject50.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

{

(

)

(

)

(

)

22

22

2

2

3523222

3222322

20

15

322

2

Datt

datu

xxxxx

xxxxxx

tututu

tuxxxx

++=+++

Û++++=+++

Þ+=Û-=

-±

Û=Û+=++Û=

14243


oleObject51.bin

